
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật danh sách 21 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Phòng khám đa khoa Phú Thịnh (gồm 03 người hành nghề). 

2. Bệnh viện chuyên khoa Mắt tư nhân tỉnh Sóc Trăng (gồm 04 người 

hành nghề). 

3. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (gồm 05 người hành nghề). 

4. Trung tâm Y tế huyện Trần Đề (gồm 02 người hành nghề). 

5. Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Sóc Trăng (gồm 03 người hành nghề). 

6. Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu (gồm 04 người hành nghề). 

(Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVY 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 

 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số  138  /QĐ-SYT, ngày  20  /3/2022 của Giám đốc Sở Y tế)

STT
Họ và tên người

hành nghề KBCB

Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian hành nghề tại cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Có đăng ký hành

nghề tại cơ sở

KBCB khác

I PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚ THỊNH

1
Huỳnh Kim

Phượng

04909/ST-

CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên

môn được điều chỉnh bổ sung

theo số 94/QĐ-SYT. Thực

hiện kỹ thuật chuyên môn Vật

lý trí liệu - Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến chủ nhật: Sáng

từ 7 giờ đến 13 giờ; Chiều từ 13

giờ đến 20 giờ.

Y sỹ, thực hiện kỹ

thuật

chuyên môn Vật lý

trị liệu - Phục hồi

chức năng

2 Trần Thị Hà
005483/ST-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến chủ nhật:

Sáng từ 6 giờ đến 7 giờ;

Trưa từ 11 giờ đến 13 giờ;

Chiều từ 17 giờ đến 20 giờ.

Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ từ

6 giờ đến 20 giờ

Bác sỹ KBCB

chuyên

khoa Y học cổ

truyền - phục hồi

chức năng

Tại TTYT huyện

Long Phú: làm việc

giờ hành chính tại

bệnh viện huyện

Long Phú sáng

từ 7h đến 11h,

chiều từ 13h đến

17h, tham

gia thường trực

chuyên môn

3
Nguyễn Thanh

Quang

001216/ST-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh

chuyên khoa Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến chủ nhật:

Sáng từ 6 giờ đến 7 giờ;

Trưa từ 11 giờ đến 13 giờ;

Chiều từ 17 giờ đến 20 giờ.

Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ từ

6 giờ đến 20 giờ

Y sỹ, thực hiện kỹ

thuật

chuyên môn Y học

cổ truyền

Tại TTYT huyện

Long Phú: làm việc

giờ hành chính tại

bệnh viện huyện

Long Phú sáng

từ 7h đến 11h,

chiều từ 13h đến

17h, tham gia

thường trực chuyên

môn



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

II BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA MẮT TƯ NHÂN TỈNH SÓC TRĂNG       

4 Bùi Anh Quốc 
006019/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt 

Từ 7 giờ đến 18 giờ tất cả các 

ngày trong tuần 

Bác sỹ chuyên khoa 

mắt 
  

5 
Thạch Dương 

Huy 

Chờ cấp 

CCHN 

Thực hiện  hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế- BNV 

Từ 7 giờ đến 18 giờ tất cả các 

ngày trong tuần 

Điều dưỡng Chăm 

sóc người bệnh 
  

6 Lâm Phạm Hà 
Chờ cấp 

CCHN 

Thực hiện  hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế- BNV 

Từ 7 giờ đến 18 giờ tất cả các 

ngày trong tuần 

Điều dưỡng Chăm 

sóc người bệnh 
  

7 
Trịnh Thị Thùy 

Vi 

Chờ cấp 

CCHN 

Thực hiện  hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội 

Vụ 

Từ 7 giờ đến 18 giờ tất cả các 

ngày trong tuần 

Thực hành chăm sóc 

người bệnh 
  

III TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH       

8 Triệu Chất Long 
006045/ST- 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT;  Vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ.Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB bằng 

YHCT;  Nhân viên 

khoa YHCT 

-VLTL-PHCN 

Không 

9 
Ông Thị Ngọc 

Hân 

006047/ST- 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13giờ đến 

17giờ. 

Bác sĩ KBCB  

đa khoa  - Nhân viên 

khoa Khám bệnh. 

Không 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

10 
Lý Thị Thanh 

Thảo 

005911/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ.Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ KBCB  

đa khoa -Nhân viên 

khoa nội. 

Không 

11 Thái Thị Diễm 
002245/ST- 

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ.Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Cử nhân xét nghiệm 

- Nhân viên khoa xét 

nghiệm chẩn đoán 

hình ảnh. 

Không 

12 
Kim Thị Bảo 

Trân 

002182/ST- 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Y sĩ - Nhân viên 

khoa kiểm soát bệnh 

tật. 

Không 

IV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẦN ĐỀ       

13 
Lương Thị Vân 

Anh 

0004884/BD-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền, Khoa 

Khám bệnh 

  

14 Triệu Thị Sal Sal 
005923/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 
 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa, 

Khoa Ngoại - Sản - 

CSSKSS 

  

V BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y TỈNH SÓC TRĂNG       



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

15 Lê Thị Kiều Ngân 
006053/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Khoa Cận lâm sàng   

16 Hồ Thúy Ngọc 
000813/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, chuyên khoa Mắt 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ Khám bệnh 

chuyên khoa Nội; 

chuyên khoa Mắt; 

điện tim; siêu âm. 

Khoa khám bệnh 

  

17 Phạm Văn Huấn 
00256/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh - Khoa cận lâm 

sàng 

  

VI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU       

18 
Nguyễn Văn 

Hưởng 

005613/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ diều trị Khoa 

Nội 
  

19 Trần Vũ Hiếu 
03908/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ diều trị Khoa 

Nội 
  

20 
Tăng Trường 

Giang 

04931/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

khám điều trị Lao; Siêu âm tổng 

quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

Bác sỹ diều trị Khoa 

Nội 
  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 
Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

phân công. 

21 Tô Tuyết Sang 
001120/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7giờ 

đến 11giờ.Chiều từ 13 giờ  đến 

17giờ. 

Tham gia thường trực theo lịch 

phân công. 

Bác sỹ diều trị Khoa 

Nhi-Phó trưởng khoa 
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